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                                                                                Họ và Tên:__________________________ 
BÀI 75 

THI THIÊN 65-74 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Nối 2 vế với nhau thành câu Kinh thánh phù hợp: 

 
1. Chúa dùng quyền-năng mình A. đất, tưới ướt nó, làm cho nó giàu-có nhiều 

2. Chúa khiến B. đầy nước  

3. Chúa được thắt lưng C. buổi hừng-đông và buổi chạng-vạng mừng-rỡ 

4. Chúa dẹp yên H. đáp lại chúng tôi theo sự công-bình 

5. Chúa thăm-viếng D.  bằng sức-lực 

6. Suối Đức Chúa Trời E.  lập các núi vững-chắc 

7. Chúa lấy mưa  F.  sự ầm-ầm của biển, sự ồn-ào của sóng, sự 
xao-động của các dân 

8. Chúa sẽ lấy việc đáng-sợ  G.  tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê-lợi 
hoa quả lớn lên 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

2. Chúa cai-trị đời đời bằng?  
a. Lời phán Ngài 
b. Ngón tay Ngài 

c. Quyền-năng Ngài 
d. Thiên-sứ 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

3. Chúa sẽ làm gì cho các dân và các nước trên đất? 
a. Dùng sự ngay-thẳng mà đoán-xét/cai-trị 
b. Nhìn xem/hướng-dẫn 

c. Đoán-xét công-bình/quan-sát 
d. Tất cả đều sai 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

4. Hãy điền vào những chỗ trống trong câu Kinh Thánh sau và cho biết địa chỉ: 
Tôi sẽ dùng ...........................................danh Đức Chúa Trời, và lấy ........................................ 
mà .................................Ngài. Điều ấy ........................................Đức Giê-hô-va hơn ............., 
hoặc ...................................................và móng rẽ ra.  

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 
5. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô-độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may-mắn; Song 

những kẻ phản-nghịch phải ở nơi...............… 
a. Đất khô-khan 
b. Đất chai-lì 

c. Sa-mạc 
d. Đồng-hoang cỏ cháy 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 



 

6. Tác giả đã nương-dựa trên Chúa từ lúc: 
a. Ông kinh-nghiệm Chúa 
b. Ông được Chúa phán bảo 

c. Mới lọt lòng 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

7.  Khoanh tròn những câu đúng và xin cho biết địa chỉ Kinh Thánh: 
  Vua cai-trị đoán xét dân-sự Chúa cách công-bình sẽ: 

a. Xử kẻ khốn-cùng cách ngay-thẳng  
b. Giải-cứu kẻ thiếu-thốn khi họ kêu-cầu 
c. Cứu người khốn-cùng không ai giúp-đỡ 
d. Thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn  
e. Cứu linh hồn của người hà-hiếp 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

8. Đức Chúa Trời thật đãi cách tốt-lành đối với: 
a. Y-sơ-ra-ên 
b. Người bênh vực người khác  
c. Người chia-sẽ đồ ăn cho người khác 

d. Người có lòng trong-sạch   
e. Chỉ a và d đúng 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

9. Tác giả đã từng nhìn thấy kẻ ác được bình-an vô sự luôn luôn, thịnh vượng. Ông cứ suy gẫm 
để hiểu biết điều ấy, mãi cho đến khi ông vào nơi thánh của Đức Chúa Trời và nhận ra kết-
cuộc “sự cuối cùng của chúng nó”: 
a. Chúng sẽ sẽ vào địa-nguc 
b. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn-trợt 
c. Khiến cho chúng nó hư-nát  

d. Tất cả đều đúng 
e. Chỉ b và c đúng 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

10.  Hãy tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau: 
Ngày ......................................, đêm ...................; Chúa đã sắm sửa .......................................... 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

11.  Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 

Kinh Thánh: Thi Thiên __________________ 

................................................................................ 

.............................................................................  
TỘI 


